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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  TêntiếngViệt (tên tiếng Anh)
Tổngquan ô tô và máycôngtrình( General view in Vehicle and Construction Machines)
[bookmark: _GoBack]Mã số học phần:7090549
Sốtínchỉhọcphần:2 (2-0-4)
Số tiết học phần:30
Lý thuyết:30; Bài tập 0; Thực hành:0; 
Thực tập: 0.; Đồ án:0 ; Tự học: 90;
2. Đơnvịquảnlýhọcphần
2.1.Giảngviêngiảngdạy:	Mãgiảngviên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2. Ths. ĐoànVănGiáp
2.2. Bộmôn:Máy và Thiếtbị công nghiệp
2.3. Khoa:Cơ – Điện
3. Điềukiệnhọchọcphần(mãsốhọcphần)
3.1. Mônhọctiênquyết:
3.2. Mônhọchọctrước:
4. Mụctiêucủahọcphần(làkếtquảhọctậpmongđợingườihọcđạtđược)
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Mônhọccungcấpchosinhviêncáckiếnthứctổngquanvềlĩnhvực ô tô: đặcđiểmcấutạo, tìnhhìnhkhaithácsửdụngxetạiViệt Nam và trênthếgiới..

4.2. Kỹ năng
5. Tómtắtnội dung họcphần
Mônhọccungcấpchosinhviêncáckiếnthứctổngquanvềlĩnhvực ô tô: đặcđiểmcấutạo, tìnhhìnhkhaithácsửdụngxetạiViệt Nam và trênthếgiới. Từđó, sinhviêncóthểđưaracácdựbáovềtìnhhìnhpháttriểntrongtươnglaigần.
6. Cấutrúcnội dung họcphần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đềmục
	Nội dung
	Sốtiết
	Mụctiêu

	Phần1
	Tổngquan ô tô
	 
	 

	Chương1
	Kháiniệm, phânloại ô tô, tìnhhìnhkhaithácsửdụngxe
	4
	4.1.1

	Chương2
	Độngcơ dung trên ô tô
	6
	4.1.1

	Chương3
	Cáchệthốngchứcnăngtrên ô tô
	5
	4.1.1



7. Phươngphápgiảngdạy
- Giảngdạylýthuyết
8. Nhiệmvụcủasinhviên(Trìnhbàycácnhiệmvụsinhviênphảithựchiện)
Sinhviênphảithựchiệncácnhiệmvụsau:
- Cómặttốithiểu 80% sốtiếthọclýthuyết.
- Hoànthànhđầyđủ 100% giờthựchành/thínghiệm/thựctập và cóbáocáokếtquả.
- Hoànthànhđầyđủcácbàitậpnhóm/ bàitập và đượcđánhgiákếtquảthựchiện.
- Thamdựkiểmtragiữahọckỳ.
- Thamdựthikếtthúchọcphần (bắtbuộc).
- Chủđộngchuẩnbịcácnội dung và thựchiệngiờtựhọctheomục 11.
9. Đánhgiákếtquảhọctậpcủasinhviên
a. Cáchđánhgiá
· Dựlớp :Đầyđủtheoquychế
· Kiểmtragiữakỳ: Thựchiệnđánhgiátheoquychế
· Báocáo :Đầyđủbáocáoquátrìnhthựchiệntheoyêucầucủahọcphần.
· Thicuốikỳ :Đạtđiểmđánhgiátốithiểutheo thang điểm qui địnhcủahìnhthứcđàotạotheotínchỉ
· Sinhviênđượcđánhgiátíchlũyhọcphầnnhưsau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểmthikếtthúchọcphần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0,6

	2
	Điểmkiểmtrathườngxuyên
	B1
	Làđiểmtrungbìnhkiểmtramiệngtrênlớpđốivớicácphầnnội dung chuẩnbị ở nhà
	0,1

	3
	Điểmkiểmtragiữahọckỳ
	B2
	Điểmbàikiểmtra 1 tiết
	0,1

	4
	Điểmtiểuluận( haybàitậplớnhoặcđiểmhọcphầnthínghiệm…)
	B3
	+ Điểmthựchànhlàmđiểmtrungbìnhcủatấtcảcácbàithựchànhtheoquyđịnh
	0,1

	5
	Điểmđánhgiánhậnthức và tháiđộthamgiathảoluận
	C1
	+ SV cótháiđộtrậttự, ghichépbàiđầyđủthìđược 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bịnhắcnhởtháiđộbịtrừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trảlờiđúngcâuhỏitrênlớpđượccộngthêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểmchuyêncần
	C2
	Đihọcđầyđủ c2 =10 điểm
	+ Bỏhọc 2% sốgiờhọcquyđịnhbịtrừ 1 điểm, bỏhọc 20% sốgiờquyđịnhcó c2 =0
	+ Sinhviênbỏhọctrên 20% sốgiờquyđịnhsẽbịcấmthi, nhận 0 điểm và phảihọclại.
	0.05


b. Cáchtínhđiểm
- Điểmđánhgiáthànhphần và điểmthikếtthúchọcphầnđượcchấmtheo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làmtrònđếnmộtchữsốthậpphân. 
- Điểmhọcphầnlàtổngđiểmcủatấtcảcácđiểmđánhgiáthànhphầncủahọcphầnnhânvớitrọngsốtươngứng. Điểmhọcphầntính theo thang điểm 10 làmtrònđếnmộtchữsốthậpphân, sauđóđượcquyđổi sang điểmchữ và điểmsốtheo thang điểm 4 theoquyđịnhvềcôngtácđàotạocủaNhà trường.
10. Tàiliệuhọctập
	[1] Nguyễn Thế Hoàng, Bàigiảngnhậpmônkỹthuật, ĐH Mỏ - Địachất
[2] NguyễnKhắcTrai, Cơsởthiếtkế ô tô, NXB Giaothôngvậntải
[3] Nhiềutácgiả, Cơsởcôngnghệchếtạomáy, NXB KHKT 2005


11. Hướngdẫntựhọccủahọcphần
Bảng 3. Nội dung chuẩnbị
	Tuần
	Nội dung
	Lýthuyết (tiết)
	Bàitập (tiết)
	Thựchành (tiết)
	Sinhviênchuẩnbị

	 
	Phần1: Tổngquan ô tô
	 
	 
	 
	 

	1
	C1: Kháiniệm, phânloại ô tô, tìnhhìnhkhaithácsửdụngxe
	4
	0
	0
	C 5 [1]
[2]

	2
	C2: Độngcơ dung trên ô tô
	4
	0
	0
	C6 [1]
[2]

	3
	C2: Độngcơ dung trên ô tô
	2
	0
	0
	C6 [1]
[2]

	
	C3: Cáchệthốngchứcnăngtrên ô tô
	2
	0
	0
	C 7 [1]
[2]

	4
	C3: Cáchệthốngchứcnăngtrên ô tô
	3
	0
	0
	C7 [1]
[2]
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